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	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	CHỦ ĐỀ : TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI VÀ DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	BÀI 20
HỢP KIM IRON: GANG -THÉP 
I. Hợp kim của IRON :
- Là chất rắn thu được sau khi làm nguội hỗn hợp nóng chảy của nhiều kim loại khác nhau hoặc của kim loại và phi kim.
Hơp kim của IRON:Gang và thép.
1) Gang lµ gì? 
Gang là hơp kim của Iron với cacbon và một số nguyên tố khác , trong đó cacbon :  chiếm 2-5%
 Phân loại : Gang trắng và gang xám
Tính chất : Giòn và cứng hơn Iron , dể gãy
Ứng dụng : 
Gang trắng dùng để luyện thép
Gang xám :Dùng để đúc bệ máy,
ống dẫn nước…
2) Thép là gì? 
  Thép là hơp kim của Iron với cacbon và một số nguyên tố khác , trong đó cacbon chiếm dưới 2%
Tính chất : Có tính đàn hồi, cứng, ít bị ăn mòn 
Ứng dụng : 
Làm vật liệu xây dựng 
Các vật dụng trong đời sống
Chế tạo phương tiện giao thông vận tải…
II. Sản xuất gang, thép: 
1) Sản xuất gang :
  a) Nguyên liệu sản xuất gang:
     Quặng Hematit Fe2O3,Manhetit Fe3O4, than cốc, không khí, CaCO3 
  b) Nguyên tắc sản xuất gang:
     Dùng cacbon oxit (CO) khử Iron oxide ở nhiệt độ cao trong lò luyện kim
c) Phương trình phản ứng
* Phản ứng tạo CO:
C + O2                 CO2 
C + CO2                2CO
Khí CO khử Iron oxide ở nhiệt độ cao
4CO +Fe3O4  3Fe + 4CO2
3CO +Fe2O3  2Fe + 3CO2
Iron nóng chảy hòa tan các nguyên tố C,Mn,Si… tạo thành gang
2) Sản xuất thép:
  a) Nguyên liệu: Gang, Iron phế liệu, khí oxygen 
  b) Nguyên tắc: 
    Oxi hóa 1 số kim loại, phi kim để loại khỏi gang phần lớn các nguyên tố C, Mn, Si,..
c) Phương trình phản ứng:
C +  O2               CO2
   O2  +   Si           SiO2 
   O2 + Mn           2 MnO
*Khí oxygen sẽ oxi hoá Fe thành FeO
2Fe + O2                  2FeO
FeO oxi hoá cac nguyên tố C, Si, Mn… tạo thành thép.
FeO + C  Fe + CO
2FeO + Si  2Fe + SiO2
FeO + Mn  Fe + MnO

	Hoạt động 2:Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	1. Lập các phương trình hoá học theo sơ đồ sau đây:
        a)  FeO   +  Mn  ---- > Fe   +   MnO 
          b)  Fe2O3   +  CO  ---- > Fe   +  CO2
          c)  FeO    +    Si    ----- > Fe  +   SiO2 
          d)  O2   +  Mn   ----- > MnO
    Cho biết phản ứng nào xảy ra trong quá trình luyện gang, phản ứng nào xảy ra trong quá trình luyện thép?

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	CHỦ ĐỀ : TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI VÀ DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Tiết 27- Bài 21 : SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BIỆN PHÁP BẢO VỆ KIM LOẠI KHỎI SỰ ĂN MÒN
I. Thế nào là sự ăn mòn kim loại?
Sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng hóa học của môi trường gọi là sự ăn mòn kim loại
II. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại
. Sự ảnh hưởng của các chất trong môi trường
Sự ăn mòn kim loại không xảy ra hoặc xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào thành phần của môi trường mà nó tiếp xúc. 
VD : Môi trường không khí ẩm và dung dịch có 
tính axit , bazơ , muối thì sự ăn mòn diễn ra nhanh 
2. Sự ảnh hưởng của nhiệt độ
Khi nhiệt độ tăng, sự ăn mòn kim loại xảy ra nhanh hơn
III. Làm thế nào để bảo vệ kim loại khỏi sự ăn mòn
1. Ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường
2. Chế tạo hợp kim ít bị ăn mòn

	Hoạt động 2:Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Bài 1: Điền các công thức hóa học và các hệ số còn thiếu vào chỗ trống(…) trong các PTHH sau:
 a) . . . . . +…HCl     --->   MgCl2  +  H2 
 b). . . . .+…AgNO3 --->Cu(NO3)2+... Ag
 c)  .  . . .. +. . . .. . . --->…   ZnO 
 d) . . . . . . .. +  Cl2  --->    CuCl2 
Bài tập 2:
Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học tăng dần?
A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe
B. Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn
C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K
D. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe




1. Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh
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	Nội dung học tập
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